
Bản quyền thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 12/01/2026
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ACV 0 0 3.000 173.400.000 3.000 173.400.000
2 G36 4.000 44.000.000 0 0 4.000 44.000.000
3 MVN 0 0 34.400 1.960.510.000 34.400 1.960.510.000
4 PHP 0 0 131.000 4.489.240.000 131.000 4.489.240.000
5 SGP 0 0 7.100 199.510.000 7.100 199.510.000
6 TSJ 399.900 14.796.300.000 0 0 399.900 14.796.300.000
7 VGI 0 0 50.000 5.070.000.000 50.000 5.070.000.000
8 VNB 0 0 55.500 949.500.000 55.500 949.500.000
9 VNP 51.200 945.860.000 0 0 51.200 945.860.000

Tổng 455.100 15.786.160.000 281.000 12.842.160.000 736.100 28.628.320.000


